
TẬP SAN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM NGHIỆP SỐ 1/1979  
 

TT Tên bài báo Tên tác giả Ðơn 
vị 

Vị trí  
bài báo 

1. Nhìn lại hoạt động 2 năm của tờ tập san   p.3 

2. Bệnh thối cuống dừa: Nguyên nhân và  biện 
pháp phòng trừ Nguyễn Đăng Long NH p.5 

3. Kết quả thí nghiệm về các biện pháp thuỷ 
nông cải tạo đất phèn (1977-1978) Tô Phúc Tường NH p.9 

4. Đặc điểm sinh trưởng và năng suất của một 
số giống bắp lai có triển vọng Trần Thạnh NH p.17 

5. Sử dụng thức ăn giàu năng lượng trong thực 
phẩm hỗn hợp gà thịt Dương Thanh Liêm CNTY p.26 

6. 
Kết quả  điều tra nguyên bào ký sinh ở  gia 
súc, gia cầm tại một số địa phương miền 
Nam 

Phạm Hùng CNTY p.33 

7. Vài nhận xét về Tôm càng xanh 
Macrobrachium Resenbergi de Man 1879 Nguyễn Văn Xuân TS p.36 

8. Chế  biến nước mắm ngắn ngày Ngô Bá Thành TS p.46 

9. Khả năng sinh sản nhân tạo cá mè, cá trắm ở 
miền Nam Nguyễn Tường Anh TS p.53 

10. Giới hạn hao mòn các chi tiết máy kéo và 
máy nông nghiệp Nguyễn Tú TS p.58 

THÔNG TIN KHOA HỌC KỸ THUẬT 

11. Một loại tuyến trùng trên lúa cần được chú ý: 
Hischmanniells sp.p Nguyễn Bá Khương  p.71 

12. Kết quả sơ khởi về việc khảo sát  bệnh tích vi 
thể của bệnh Marek và Leucosis Nguyễn Văn Khanh  p.72 

13. Sự cộng  tác của các nước trong  khối  Hội  
Đồng Tương Trợ Kinh Tế. Lê Minh Chí (dịch)  p.73 

14. Làm đông tinh dịch cá trắm cỏ ở -196OC Nguyễn Tường Anh  
(dịch)  p.75 

15. Sự thích nghi của cá mè trắng, trắm cỏ với 
nước lợ   p.76 

 



TẬP SAN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM NGHIỆP SỐ 2/1979  
 

TT Tên bài báo Tên tác giả Ðơn vị Vị trí  
bài báo 

1. Báo cáo tổng kết công tác nghiên cứu khoa 
học 3 năm của ĐHNN IV   p.83 

2. Kết quả nghiên cứu lúa miến trong 2 năm 
(1977-1978) 

Trần Như Nguyện 
Lưu Văn Sang NH p.90 

3. Khả năng thích nghi của cỏ stylo và đậu Đồ 
Sơn trên đất bạc màu Thủ Đức Nguyễn Phan NH p.95 

4. 
Phản ứng tế bào học của  rễ 32 loại cây 
trồng đối với tuyến trùng Meloidogyne 
Javanica 

Nguyễn Bá Khương NH p.99 

5. Hiện trạng và viễn ảnh thức ăn gia súc  và 
súc sản trên thế giới Lưu Trọng Hiếu (dịch) CNTY p.110 

6. Kết quả điều tra ký sinh trùng cá Nguyễn Lan Phương TS p.111 

7. 

Vài nhận xét về sinh học con “Tép bò” 
Macrobrachium Lanchesteri, De Man 1911 
sau thời gian lũ lụt 1978 ở huyện  Châu 
Thành, tỉnh Tiền Giang 

Nguyễn Văn Xuân TS p.119 

8. Sinh sản nhân tạo cá tra ở Thái Lan 
Nguyễn  Tường Anh 
Nguyễn Hữu Thanh 
Trần Minh Anh 

TS p.128 

9. Máy phát điện dị bộ 1 pha Nguyễn Trí Tiến CKNN p. 136 

10. Giới thiệu cơ giới hoá cây cao lương Phan Hiếu Hiền (lược 
dịch) CKNN p.146 

THÔNG TIN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP 

11. Kết quả khảo sát hình thức và kích thước 
huyết cầu gà, vịt, heo 

Phạm Hùng 
Nguyễn Văn Khanh  p.146 

12. Thú y sĩ trong trong các nước đang phát 
triển 

Dương Hữu Hạnh (tóm 
dịch)  p.147 

13. Vài ý kiến về chế độ  nước ở vùng đất phèn Lê Huy bá  p.151 

14. Bảy năm chọn giống cá chép theo tốc độ lớn Nguyễn Tường Anh 
(dịch)  p.152 

15. Đông lạnh sâu tinh dịch cá chép Cyprinus 
carpio L Trần Minh Anh (dịch)  p.153 

16. Trang bị để làm tơi đất dưới vết bánh xe Đoàn Văn Điện ( dịch)  p.155 
17. Sơ đồ để kiểm tra  Rơ Le   p. 156 

 



TẬP SAN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM NGHIỆP SỐ 3-4/1979  
 

TT Tên bài báo Tên tác giả Ðơn vị 
Vị trí 
bài 
báo 

1. Kết quả nghiên cứu nhân giống vô tính 
invitro cây Symphytum Officinate (B12) 

Trịnh Xuân Vũ 
Hoàng Quí Châu NH p.385 

2. Đặc điểm sinh trưởng và năng suất một số 
giống cao lương có triển vọng Nguyễn Thị Sâm NH p.387 

3. 
Tìm hiểu khả năng chống chịu của các 
giống cao lương đất phèn ngoại thành 
TP.HCM và Long An 

Lê Huy Bá NH p.392 

4. Phòng bệnh cầu trùng gà bằng vac-xin Bộ môn Bệnh lý cơ thể CNTY p.399 

5. Những kiến thức mới về việc phát sinh và 
phòng ngừa các tổn thất trong chăn nuôi bê Lê Minh Chí (dịch) CNTY p. 405 

6. Bàn về tính đặc hiệu của một số kích dục tố 
và phạm vi tác dụng của chúng trên cá 

Nguyễn Tường Anh 
Lê Thanh Lựu TS p.412 

7. 
Hiệu quả của kích dục tố hỗn hợp “Prolan 
A” để kích thích sanh sản nhân tạo cá trắm 
cỏ 

Nguyễn Hữu Thanh 
Nguyễn Văn  Hoà TS p.417 

8. Động cơ điện điện dị bộ 3 pha làm việc 
trong  lưới điện một pha Nguyễn Trí Tiến CK p.420 

9. Cơ sở của lý thuyết kế hoạch hoá thí 
nghiệm (tiếp và hết) Lê Văn Đức CK p.426 

10. Về việc sấy cỏ để làm thức ăn gia súc Đoàn  Văn Điện (dịch) CK p.431 
THÔNG TIN KHOA HỌC KỸ THUẬT 

11. Làm cách nào để nuôi sống con người Dương Hữu Hạnh (tóm 
dịch)  p.434 

12. 
Cân bằng đạm trên các vườn trà và triển 
vọng nâng cao hệ số sử dụng phân bón ở 
cây trà 

Phạm Kiến Nghiệp 
(dịch)  p.436 

13. Bón phân có Majê trên các vườn trà và cam 
quýt 

Phạm Kiến Nghiệp 
(dịch)  p.439 

14. Sản xuất bột cỏ với chất lượng cao Hà Thìn (dịch)  p.441 
15. Máy trồng cây ăn trái Phan Hiếu Hiền (dịch)  p.443 

 
 


